
STT MODEL MÃ LINH KIỆN TÊN LINH KIỆN
 GIÁ BÁN LẺ ĐỀ NGHỊ 

(VND - đã bao gồm VAT)  
1 C56-RA4 F00401U27 ĐỘNG CƠ QUẠT 1,150,000                                       
2 C56-RA4 F13305U27 ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 250,000                                          
3 C56-RA5 F00401U29 ĐỘNG CƠ QUẠT 1,150,000                                       
4 C56-RA5/ C56-RA4 F13210U27 BẢNG MẠCH NGUỒN 800,000                                          
5 LV16-RA F00403X91 ĐỘNG CƠ QUẠT 620,000                                          
6 LV16-RA F02502D01 VÒNG KHÓA LỒNG QUẠT 160,000                                          
7 LV16-RA F02502N37 VÒNG KHÓA LỒNG QUẠT 160,000                                          
8 LV16-RA F02503S51 VÒNG KHÓA LỒNG QUẠT 160,000                                          
9 LV16-RA F02602L04 LỒNG QUẠT TRƯỚC 230,000                                          

10 LV16-RA F03002L06 LỒNG QUẠT SAU 230,000                                          
11 LV16-RA F10502W25 CỔ QUẠT 55,000                                            
12 LV16-RA F10502W27 CỔ QUẠT 55,000                                            
13 LV16-RA F10502W93 CỔ QUẠT 55,000                                            
14 LV16-RA F13201P12 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN 320,000                                          
15 LV16-RA F13201X15 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN 390,000                                          
16 LV16, W16 F13301X15 ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 200,000                                          
17 LV16-RB F00403Y81 ĐỘNG CƠ QUẠT 680,000                                          
18 LV16-RB F02502D01 VÒNG KHÓA LỒNG QUẠT 160,000                                          
19 LV16-RB F02502Y81 VÒNG KHÓA LỒNG QUẠT 160,000                                          
20 LV16-RB F02503S51 VÒNG KHÓA LỒNG QUẠT 160,000                                          
21 LV16-RB F02602L04 LỒNG QUẠT TRƯỚC 230,000                                          
22 LV16-RB F03002K03 LỒNG QUẠT SAU 260,000                                          
23 LV16, W16 F04301B00 MÔ TƠ ĐẢO 230,000                                          
24 LV16-RB F10502Y81 CỔ QUẠT 120,000                                          
25 LV16-RB F10502Y82 CỔ QUẠT 120,000                                          
26 LV16-RB F10502Y83 CỔ QUẠT 120,000                                          
27 LV16-RB F10502Y84 CỔ QUẠT 55,000                                            
28 LV16-RB F13201Y01 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN 380,000                                          
29 LV16-RBA F02502D01 VÒNG KHÓA LỒNG QUẠT 160,000                                          
30 LV16-RBA F02503S51 VÒNG KHÓA LỒNG QUẠT 160,000                                          
31 LV16-RBA F02602L04 LỒNG QUẠT TRƯỚC 230,000                                          
32 LV16-RBA F03002L06 LỒNG QUẠT SAU 230,000                                          
33 LV16-RBA F10502W27 CỔ QUẠT 55,000                                            
34 LV16-RBA F10502W93 CỔ QUẠT 55,000                                            
35 R12-HRA F02503G01 VÒNG KHÓA LỒNG QUẠT 140,000                                          
36 R12-HRA F02503VB2 VÒNG KHÓA LỒNG QUẠT 140,000                                          
37 R12-HRA F03001L01 LỒNG QUẠT SAU 280,000                                          
38 R12-HRA F03001NB4 LỒNG QUẠT SAU 280,000                                          
39 R12-HRA F10505W48 CỔ QUẠT 70,000                                            
40 R12-HRA F10505W50 CỔ QUẠT 70,000                                            
41 W16-RA F00403X69 ĐỘNG CƠ QUẠT 850,000                                          
42 W16-RA F02502J03 VÒNG KHÓA LỒNG QUẠT 160,000                                          
43 W16-RA F02502J04 VÒNG KHÓA LỒNG QUẠT 150,000                                          
44 W16-RA F03002L01 LỒNG QUẠT SAU 220,000                                          
45 W16-RA F03002L02 LỒNG QUẠT SAU 220,000                                          
46 W16-RA F10503SN9 CỔ QUẠT 100,000                                          
47 W16-RA F10503SP0 CỔ QUẠT 100,000                                          
48 W16-RA F13202RR5 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN 320,000                                          



49 MS-JS25VF E2229A300 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN LẠNH 850,000                                          
50 MS-JS25VF E2267M440 BẢNG MẠCH NGUỒN 510,000                                          
51 MS-JS25VF E2267M452 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN 400,000                                          
52 MS-JS25VF E226V3452 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN 400,000                                          
53 MS-JS25VF E22R17426 ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 470,000                                          
54 MS-JS35VF E2229A300 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN LẠNH 850,000                                          
55 MS-JS35VF E2268M440 BẢNG MẠCH NGUỒN 510,000                                          
56 MS-JS35VF E2268M452 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN 400,000                                          
57 MS-JS35VF E226V4452 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN 400,000                                          
58 MS-JS35VF E22R17426 ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 470,000                                          
59 MS-JS50VF E2269M440 BẢNG MẠCH NGUỒN 510,000                                          
60 MS-JS50VF E2269M452 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN 400,000                                          
61 MS-JS50VF E226V6452 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN 400,000                                          
62 MS-JS50VF E22P89300 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN LẠNH 1,150,000                                       
63 MS-JS50VF E22R17426 ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 470,000                                          
64 MS-JS60VF E2270M452 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN 910,000                                          
65 MS-JS60VF E228N0452 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN 910,000                                          
66 MS-JS60VF E22M26300 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN LẠNH 1,150,000                                       
67 MS-JS60VF E22R17426 ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 470,000                                          
68 MSY-GR25VF E2202G452 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN 850,000                                          
69 MSY-GR25VF E221N3452 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN 850,000                                          
70 MSY-GR25VF E2229A300 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN LẠNH 850,000                                          
71 MSY-GR25VF E2295F426 ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 580,000                                          
72 MSY-GR35VF E2203G452 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN 850,000                                          
73 MSY-GR35VF E221N4452 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN 850,000                                          
74 MSY-GR35VF E2229A300 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN LẠNH 850,000                                          
75 MSY-GR35VF E2295F426 ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 580,000                                          
76 MSY-GR50VF E2289F300 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN LẠNH 1,050,000                                       
77 MSY-GR60VF E2205G452 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN 930,000                                          
78 MSY-GR60VF E223N1452 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN 930,000                                          
79 MSY-GR60VF E2289F300 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN LẠNH 1,050,000                                       
80 MSY-GR71VF E223N2452 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN 930,000                                          
81 MSY-GR71VF E2289F300 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN LẠNH 1,050,000                                       
82 MSY-JA25VF-VN1 E221C3426 ĐIỀU KHIỂN TỪ XA KHÔNG DÂY 430,000                                          
83 MSY-JA25VF-VN1 E226H1440 BẢNG MẠCH NGUỒN 770,000                                          
84 MSY-JA25VF-VN1 E22AS3300 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN LẠNH 770,000                                          
85 MSY-JA25VF-VN1 E22AV8452 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN 450,000                                          
86 MSY-JA35VF-VN1 E221C3426 ĐIỀU KHIỂN TỪ XA KHÔNG DÂY 430,000                                          
87 MSY-JA35VF-VN1 E226H2440 BẢNG MẠCH NGUỒN 770,000                                          
88 MSY-JA35VF-VN1 E22AS3300 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN LẠNH 770,000                                          
89 MSY-JA35VF-VN1 E22AV9452 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN 450,000                                          
90 MSY-JA50VF-VN1 E221C3426 ĐIỀU KHIỂN TỪ XA KHÔNG DÂY 430,000                                          
91 MSY-JA50VF-VN1 E226H3440 BẢNG MẠCH NGUỒN 770,000                                          
92 MSY-JA50VF-VN1 E22AS3300 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN LẠNH 770,000                                          
93 MSY-JA50VF-VN1 E22AW0452 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN 450,000                                          
94 MSY-JA60VF-VN1 E221C3426 ĐIỀU KHIỂN TỪ XA KHÔNG DÂY 430,000                                          
95 MSY-JA60VF-VN1 E226H3440 BẢNG MẠCH NGUỒN 770,000                                          
96 MSY-JA60VF-VN1 E22AS7300 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN LẠNH 910,000                                          
97 MSY-JA60VF-VN1 E22AW1452 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN 450,000                                          
98 MSY-JY25VF E221C3426 ĐIỀU KHIỂN TỪ XA KHÔNG DÂY 430,000                                          
99 MSY-JY25VF E225F2300 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN LẠNH 740,000                                          

100 MSY-JY25VF E226H1440 BẢNG MẠCH NGUỒN 770,000                                          
101 MSY-JY25VF E226H1452 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN 470,000                                          
102 MSY-JY35VF E221C3426 ĐIỀU KHIỂN TỪ XA KHÔNG DÂY 430,000                                          
103 MSY-JY35VF E225F2300 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN LẠNH 740,000                                          
104 MSY-JY35VF E226H2440 BẢNG MẠCH NGUỒN 770,000                                          
105 MSY-JY35VF E226H2452 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN 470,000                                          
106 MSY-JY50VF E221C3426 ĐIỀU KHIỂN TỪ XA KHÔNG DÂY 430,000                                          
107 MSY-JY50VF E225F2300 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN LẠNH 740,000                                          



108 MSY-JY50VF E226H3440 BẢNG MẠCH NGUỒN 770,000                                          
109 MSY-JY50VF E226H3452 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN 470,000                                          
110 MSY-JY60VF E221C3426 ĐIỀU KHIỂN TỪ XA KHÔNG DÂY 430,000                                          
111 MSY-JY60VF E226H3440 BẢNG MẠCH NGUỒN 770,000                                          
112 MSY-JY60VF E226H4452 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN 470,000                                          
113 MSY-JY60VF E227C3300 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN LẠNH 930,000                                          
114 MU-JS25VF E2207G301 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN NÓNG 740,000                                          
115 MU-JS25VF E22P73301 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN NÓNG 930,000                                          
116 MU-JS35VF E2257J301 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN NÓNG 900,000                                          
117 MU-JS35VF E22P74301 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN NÓNG 1,050,000                                       
118 MU-JS50VF E2257J301 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN NÓNG 900,000                                          
119 MU-JS50VF E22P74301 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN NÓNG 1,050,000                                       
120 MU-JS60VF E2210G301 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN NÓNG 1,300,000                                       
121 MU-JS60VF E22D12301 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN NÓNG 1,800,000                                       
122 MUY-GR25VF E2202G451 BẢNG MẠCH DÀN NÓNG 2,200,000                                       
123 MUY-GR25VF E2237L451 BẢNG MẠCH DÀN NÓNG 2,200,000                                       
124 MUY-GR25VF E2286F301 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN NÓNG 740,000                                          
125 MUY-GR35VF E2203G451 BẢNG MẠCH DÀN NÓNG 2,200,000                                       
126 MUY-GR35VF E2239L451 BẢNG MẠCH DÀN NÓNG 2,200,000                                       
127 MUY-GR35VF E2295B301 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN NÓNG 790,000                                          
128 MUY-GR50VF E2204G451 BẢNG MẠCH DÀN NÓNG 2,500,000                                       
129 MUY-GR50VF E2243L451 BẢNG MẠCH DÀN NÓNG 2,500,000                                       
130 MUY-GR50VF E2297B301 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN NÓNG 900,000                                          
131 MUY-GR60VF E2244L451 BẢNG MẠCH DÀN NÓNG 2,500,000                                       
132 MUY-GR60VF E2297B301 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN NÓNG 900,000                                          
133 MUY-GR71VF E22Y86301 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN NÓNG 1,600,000                                       
134 MUY-JA25VF-VN1 E2294B301 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN NÓNG 740,000                                          
135 MUY-JA25VF-VN1 E22AV8451 BẢNG MẠCH DÀN NÓNG 2,000,000                                       
136 MUY-JA35VF-VN1 E229Z9301 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN NÓNG 690,000                                          
137 MUY-JA35VF-VN1 E22AV9451 BẢNG MẠCH DÀN NÓNG 2,250,000                                       
138 MUY-JA50VF-VN1 E229Z9301 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN NÓNG 690,000                                          
139 MUY-JA50VF-VN1 E22AW0451 BẢNG MẠCH DÀN NÓNG 2,300,000                                       
140 MUY-JA60VF-VN1 E229Z9301 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN NÓNG 690,000                                          
141 MUY-JA60VF-VN1 E22AW1451 BẢNG MẠCH DÀN NÓNG 2,300,000                                       
142 MUY-JY25VF E226H1451 BẢNG MẠCH DÀN NÓNG 2,200,000                                       
143 MUY-JY25VF E2294B301 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN NÓNG 740,000                                          
144 MUY-JY35VF E226H2451 BẢNG MẠCH DÀN NÓNG 2,550,000                                       
145 MUY-JY35VF E2286F301 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN NÓNG 740,000                                          
146 MUY-JY50VF E226H3451 BẢNG MẠCH DÀN NÓNG 2,300,000                                       
147 MUY-JY50VF E2283Y301 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN NÓNG 970,000                                          
148 MUY-JY60VF E226H4451 BẢNG MẠCH DÀN NÓNG 2,300,000                                       
149 MUY-JY60VF E2283Y301 ĐỘNG CƠ QUẠT DÀN NÓNG 970,000                                          



150 MR-CGX41EN KIECP0339 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỦ LẠNH 1,750,000                                       
151 MR-CGX41EN KIEECF469 ĐỘNG CƠ XOAY 880,000                                          
152 MR-CGX41EN KIEHJ3469 ĐỘNG CƠ XOAY 880,000                                          
153 MR-CGX41EN KIEP89325 ĐỘNG CƠ QUẠT GIẢI NHIỆT MÁY NÉN 570,000                                          
154 MR-CGX41EN KIEZ87320 ĐỘNG CƠ QUẠT 590,000                                          
155 MR-CGX41EN KIEZ87365 ĐỘNG CƠ BƠM NƯỚC 290,000                                          
156 MR-CGX46EN KIECP3339 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỦ LẠNH 1,800,000                                       
157 MR-CGX46EN KIEECF469 ĐỘNG CƠ XOAY 880,000                                          
158 MR-CGX46EN KIEHJ3469 ĐỘNG CƠ XOAY 880,000                                          
159 MR-CGX46EN KIEP89325 ĐỘNG CƠ QUẠT GIẢI NHIỆT MÁY NÉN 570,000                                          
160 MR-CGX46EN KIEZ87320 ĐỘNG CƠ QUẠT 590,000                                          
161 MR-CGX46EN KIEZ87365 ĐỘNG CƠ BƠM NƯỚC 290,000                                          
162 MR-CGX56EP KIEDJ8339 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỦ LẠNH 1,600,000                                       
163 MR-CGX56EP KIEDJ8365 ĐỘNG CƠ BƠM NƯỚC 410,000                                          
164 MR-CGX56EP KIEHJ3469 ĐỘNG CƠ XOAY 880,000                                          
165 MR-CGX56EP KIEP89325 ĐỘNG CƠ QUẠT GIẢI NHIỆT MÁY NÉN 570,000                                          
166 MR-CGX56EP KIEZ87320 ĐỘNG CƠ QUẠT 590,000                                          
167 MR-LA72ER KIEBM5320 ĐỘNG CƠ QUẠT 460,000                                          
168 MR-LA72ER KIEEEU325 ĐỘNG CƠ QUẠT GIẢI NHIỆT MÁY NÉN 570,000                                          
169 MR-LA72ER KIEEEU365 ĐỘNG CƠ BƠM NƯỚC 280,000                                          
170 MR-LA72ER KIEEEU469 ĐỘNG CƠ XOAY 660,000                                          
171 MR-LA72ER KIEFM4339 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỦ LẠNH 1,900,000                                       
172 MR-LA78ER KIEBM5320 ĐỘNG CƠ QUẠT 460,000                                          
173 MR-LA78ER KIEEEU325 ĐỘNG CƠ QUẠT GIẢI NHIỆT MÁY NÉN 570,000                                          
174 MR-LA78ER KIEEEU365 ĐỘNG CƠ BƠM NƯỚC 280,000                                          
175 MR-LA78ER KIEEEU469 ĐỘNG CƠ XOAY 660,000                                          
176 MR-LA78ER KIEFM6339 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỦ LẠNH 1,900,000                                       
177 MR-LX68EM KIEBK3339 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỦ LẠNH 2,300,000                                       
178 MR-LX68EM KIEBK5339 BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỦ LẠNH 2,300,000                                       
179 MR-LX68EM KIEECF469 ĐỘNG CƠ XOAY 880,000                                          
180 MR-LX68EM KIEHJ3469 ĐỘNG CƠ XOAY 880,000                                          
181 MR-LX68EM KIEP89325 ĐỘNG CƠ QUẠT GIẢI NHIỆT MÁY NÉN 570,000                                          
182 MR-LX68EM KIEZ87320 ĐỘNG CƠ QUẠT 590,000                                          
183 MR-LX68EM KIEZ87365 ĐỘNG CƠ BƠM NƯỚC 290,000                                          


